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HIỂU BIẾT VỀ 

Chì trong Thuốc 
Cổ truyền 

Bảo vệ Gia đình của Quý vị 
Khỏi Ngộ độc Chì 

Để biết thêm thông tin, xin truy cập 
www.cdph.ca.gov/programs/clppb 

hoặc gọi Chương trình Phòng ngừa 
Ngộ độc Chì cho Trẻ em (CLPPP) địa phương 

Tập này được tạo thành bởi CLPPP Quận Orange 

THUỐC CỔ 
TRUYỀN LÀ GÌ? 

Thuốc cổ truyền còn được gọi 
là thuốc gia truyền hoặc là 
thuốc truyền thống, thiên nhiên 
hoặc thảo dược. Thuốc cổ 
truyền được sử dụng trên khắp thế 
giới và rất phổ thông ở nhiều nhóm dân 
tộc và văn hoá khác nhau. Thuốc cổ truyền có 
thể chứa các loại thảo mộc, khoáng chất, kim 
loại hoặc các sản phẩm động vật. Chì và các kim 
loại nặng khác có thể được trộn vào một số thuốc 
cổ truyền vì các kim loại này được cho là chữa 
được một số bệnh. Chì và các kim loại nặng khác 
cũng có thể nhập vào thuốc cổ truyền trong quá 
trình mài, nhuộm màu, từ bao bì, hoặc nếu các 
nguyên tố được trồng trong đất có sẵn chì. 

CHÌ TRONG THUỐC CỔ TRUYỀN CÓ 
THỂ LÀM HẠI CON TÔI KHÔNG? 

Chì có thể gây thương tích cho 
con hoặc thai nhi của quý vị. 
Chì có thể làm cho trẻ em khó 
học, chú tâm hoặc hành xử. 

LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC THUỐC 
CỔ TRUYỀN CÓ CHÌ TRONG ĐÓ? 

Quý vị không thể biết được thuốc 
cổ truyền có chì trong đó chỉ 
bằng cách nhìn hoặc nếm. Nhiều 

thuốc cổ truyền có rất nhiều chì 
trong đó, vì vậy, ngay cả 

một lượng nhỏ các 
thuốc này có 

thể làm hại 
con quý vị. 

LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC CON TÔI BỊ NGỘ ĐỘC CHÌ? 

Hầu hết trẻ em bị ngộ độc chì không có vẻ hoặc có 
hành vi như bị đau. Cách duy nhất để biết con của 
quý vị bị ngộ độc chì là phải thử nghiệm máu xem 
có chì hay không. Nếu quý vị nghĩ con quý vị đã 
dùng thuốc cổ truyền có chì hoặc quý vị không biết, 
hãy yêu cầu bác sĩ thử nghiệm con quý vị để xem 
có chì hay không. 

LÀM SAO TÔI TÌM ĐƯỢC THÊM THÔNG TIN 
VỀ THUỐC CỔ TRUYỀN CÓ CHÌ? 
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NHỮNG 
THUỐC CỔ 
TRUYỀN NÀO 
THƯỜNG CÓ CHÌ? 

• Greta và Azarco 
(cũng được gọi là Alarcon, 
Coral, Luiga, Maria Luisa, 
hoặc Rueda) là những loại bột 
mịn được sử dụng trong nền 
văn hoá La tinh để chữa 
đau bụng và các bệnh 
khác. Các loại 
bột thường có 
màu vàng, cam 
và/hoặc đỏ và có 
thể chứa đến 90 % chì. 

• Kohl và Surma là những loại bột đen được 
sử dụng ở các nền văn hoá Nam Á và Trung 
Đông chủ yếu như một chất mỹ phẩm, mà còn 
đặt lên rốn của trẻ sơ sinh và như một loại thuốc 
điều trị nhiễm trùng da. 

• Sindoor là một loại bột màu đỏ cam điển hình 
được sử dụng bởi cộng đồng Ấn Độ Châu Á. 

• Pay-loo-ah là một loại bột màu 
đỏ được sử dụng ở các nước 
Đông Nam Á để điều trị 
trẻ em bị phát ban 
hoặc sốt cao. 

CÁC THUỐC GIA TRUYỀN NÀY 
ĐƯỢC BIẾT CÓ CHỨA CHÌ 

THUỐC DÙNG ĐỂ CHỮA 
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Albayalde hoặc 
Albayaidle 

“empacho” (nôn mửa, đau bụng, thờ ơ, 
và uể oải) 

Azarcon, Alarcon, Coral, 
Greta, Luiga, Maria 
Luisa, hoặc Rueda 

Đau bụng 

Liga Các vấn đề tiêu hoá và dạ dày 

Litargirio Chống mồ hôi và khử mùi 
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Alkohl Đặt vào gốc rốn 

Anzroot Nôn mửa và tiêu chảy 

Bint al Zahab, Bint, 
hoặc Bent Dahab 

Tiêu chảy, đau bụng, táo bón và dùng 
cho trẻ sơ sinh nói chung 

Bokhoor Khói làm dịu 

Cebagin Bột mọc răng 

Kajal, Kwalli, Kohl, 
Al-Kahl, Saoott, Surma, 
Tiro, hoặc Tozali 

Mỹ phẩm; Làm giảm đau mắt và gốc 
rốn, bột mọc răng 

Lozeena Phẩm thức ăn 
Farouk Bột mọc răng 
Santrinj Bột mọc răng 
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Bala goli/Fita Hòa tan trong “nuốt nước” và dùng để 
chữa đau bụng 

Deshi Dewa Làm dễ sinh sản 

Ghasard Tiêu hóa 

Kandu Đau bụng 

Kushta Bệnh tim, não, gan & dạ dày 

Pushpadhanwa Làm dễ sinh sản 

Sindoor Đặt lên trán và đường chẻ tóc 
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Bột để Lưỡi Á Châu Hấp thụ chất độc 

Chuifong toukuwan Đau khớp và các đau khác 

Daw Tway Tiêu hóa 

Ba Bow Sen Kích động và ác mộng ở trẻ em 
Cordyceps Cao huyết áp, tiểu đường, chảy máu 
Hai Ge Fen Các vấn đề về tiêu hoá và dạ dày 
Jin Bu Huan Thuốc bổ; mất ngủ, đau khớp và cơ 

bắp, vấn đề tiêu hóa và dạ dày 

Po Ying Tan Bệnh nhẹ của trẻ em 

Paylooah Phát ban và sốt cao 
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